Hình học 9 - Chương 8: Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp   – Tự luận có lời giải                         Cánh Diều

BÀI 2

TỨ GIÁC NỘI TIẾP
1. Định nghĩa 


Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó.
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Chú ý: Trong hình vẽ trên, ta có tứ giác 
[image: image2.wmf]ABCD

 nội tiếp và đường tròn 
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 được gọi là đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
[image: image4.wmf]ABCD
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2. Tính chất


Trong một tứ giác nội tiếp đường tròn, tổng số đo hai góc đối bằng 
[image: image5.wmf]0
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3. Hình chữ nhật, hình vuông nội tiếp đường tròn
a. Hình chữ nhật nội tiếp đường tròn

( Mỗi hình chữ nhật là tứ giác nội tiếp được đường tròn.

( Tâm của đường tròn ngoại hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo và mỗi đường chéo là một đường kính của đường tròn đó.
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b. Hình vuông nội tiếp được đường tròn

( Mỗi hình vuông là tứ giác nội tiếp được đường tròn.

( Tâm của đường tròn ngoại hình vuông là giao điểm của hai đường chéo và mỗi đường chéo là một đường kính của đường tròn đó.


( Bán kính của đường tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh 
[image: image8.wmf]a

 là 
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Chú ý: Hình thang cân nội tiếp được đường tròn
CHỦ ĐỀ 1

TÍNH GÓC CỦA TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN

CHỨNG MINH TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN

DẠNG 1

TÍNH GÓC CỦA TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN

Kiến thức cần nhớ

1. Tứ giác 
[image: image11.wmf]ABCD

 nội tiếp được đường tròn thì có tổng số đo hai góc đối diện bằng 
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 nội tiếp được đường tròn nên 
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2.  Tứ giác 
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 nội tiếp được đường tròn thì có góc bằng góc kề của góc đối của nó.
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 nội tiếp được đường tròn nên 
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Chú ý: Cần nắm lại kiến thức góc nội tiếp và góc ở tâm


( Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo cung bị chắn.


( Góc ở tâm có số đo bằng cung bị chắn.


( Góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung thì góc nội tiếp bằng nửa góc ở tâm.

Bài 1. Trong các tứ giác sau, tứ giác nào nội tiếp được đường tròn? Giải thích.
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Bài 2. Trong hình vẽ dưới đây, cho 
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140

a

=

.
[image: image25.png]



a) Tính các góc 
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của tứ giác 
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b) Tính 
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Bài 3. Trong hình vẽ dưới đây, cho 
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a) Tính các góc 
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 của tứ giác 
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b) Tính 
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Bài 4. Cho tứ giác 
[image: image34.wmf]ABCD

 nội tiếp đường tròn. Tính số đo các góc còn lại của tứ giác đó trong các trườn hợp sau:
a) 
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b) 
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BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 5. Trong các tứ giác sau, tứ giác nào nội tiếp được đường tròn? Giải thích.
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Bài 6. Trong các đường tròn 
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 sau, đường tròn nào ngoại tiếp tứ giác 
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 ? Giải thích.
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                                  Hình 1                                     Hình 2                                   Hình 3

Bài 7. Cho tứ giác
[image: image44.wmf]ABCD

 nội tiếp đường tròn. Tính số đo các góc còn lại của tứ giác đó trong mỗi trường hợp sau:
a) 
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b) 
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c) 
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Bài 8. Dựa vào hình vẽ sau, hãy tính 
[image: image51.wmf]x
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Bài 9. Dựa vào hình vẽ sau, hãy tính 
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Bài 10. Dựa vào hình vẽ sau hãy tính số đo các góc của tứ giác 
[image: image55.wmf]ABCD

, biết 
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Bài 11. Dựa vào hình vẽ sau hãy tính số đo các góc của tứ giác 
[image: image58.wmf]ABCD
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Bài 12. Dựa vào hình vẽ sau

a) Chứng minh 
[image: image60.wmf]CI

là phân giác góc
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b) Chứng minh 
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là tiếp tuyến của đường tròn tâm O.
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Bài 13. Dựa vào hình vẽ sau hãy tính bán kính R, biết 
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DẠNG 2

CHỨNG MINH TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN

1. Phương pháp chung


( Phương pháp 1: Để tứ giác 
[image: image66.wmf]ABCD

 nội tiếp được đường tròn thì ta chứng minh 
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Chú ý: Tứ giác có hai góc đối diện đều bằng 
[image: image70.wmf]0
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 thì tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó là trung điểm của cạnh đối diện hai góc vuông đó.
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( Phương pháp 2: Để tứ giác 
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 nội tiếp được đường tròn thì ta chứng minh 
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2. Ta cần thuộc các bổ đề sau để vận dụng chứng minh tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.
Bổ đề 1: Tứ giác có góc bằng góc kề của góc đối của nó thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.
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Chứng minh:

Ta có:  
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        Suy ra 
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Tứ giác 
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 có tổng số đo hai góc đối 
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 nội tiếp được đường tròn.
Bổ đề 2: Tứ giác có hai đỉnh kề nhau và cùng bằng 
[image: image84.wmf]0
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, đồng thời cùng nhìn dưới một cạnh thì tứ giác nội tiếp được đường tròn.
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Chứng minh:

Xét tam giác 
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 có 
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Xét tam giác 
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 là đường trung tuyến nên 
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Từ 
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Vậy tứ giác 
[image: image99.wmf]ABCD

 nội tiếp được đường tròn có tâm là trung điểm
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Chú ý: 


Mở rộng bổ đề 2: Tứ giác có hai đỉnh kề nhau và bằng nhau đồng thời cùng nhìn dưới một cạnh thì tứ giác nội tiếp được.
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Nếu 
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 nội tiếp 

Bổ đề 3: Cho hai đường thẳng 
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 cắt nhau tại điểm 
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. Trên hai đường thẳng  
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 lần lượt lấy các điểm 
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 và 
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 khi đó 4 điểm 
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 cùng thuộc một đường tròn khi và chỉ khi 
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                     Hình 1                                   Hình 2
             Nếu 
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 nội tiếp 

Ta chứng minh tính chất trên như sau:

( Trường hợp 1 (Hình 1)

Ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image115.wmf]MAMC
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Xét 
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[image: image121.wmf]ABCD

 nội tiếp.

( Trường hợp 2 (Hình 2)

Ta có: 
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Xét 
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Vậy tứ giác 
[image: image129.wmf]ABCD

 có hai đỉnh 
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 và 
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 kề nhau, cùng nhìn cạnh 
[image: image132.wmf]BC

 dưới hai góc bằng nhau nên tứ giác 
[image: image133.wmf]ABCD

 nội tiếp được đường tròn.
Nhận xét: Trong bài tập chứng minh tứ giác nội tiếp chủ yếu sử dụng Bổ đề 1 và Bổ đề 2, còn Bổ đề 2 mở rộng và Bổ đề 3 hầu như không dùng đến. Nó chỉ dùng cho học sinh chuyên toán, vì thế các em không quan tâm đến Bổ đề 2 mở rộng và Bổ đề 3 nhé .
Bài 1. Cho tam giác 
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 có ba góc nhọn. Vẽ các đường cao 
[image: image135.wmf]BD

 và 
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. Gọi 
[image: image138.wmf]H

 là giao điểm của 
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a) Chứng minh 
[image: image141.wmf]ADHE

 là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh 
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 là tứ giác nội tiếp.
Bài 2. Cho tam giác nhọn 
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. Đường tròn 
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a) Chứng minh tứ giác 
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 nội tiếp.
b)  Chứng minh tứ giác 
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 nội tiếp.
Bài 3. Cho tứ giác nội tiếp 
[image: image157.wmf]ABCD

 có tam giác 
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 là tam giác nhọn. Vẽ các đường cao 
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a) Chứng minh 
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c) Chứng minh 
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BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Bài 4. Trên nửa đường tròn (O) đường kính AB lấy điểm C sao cho 
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a) Tứ giác 
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Bài 5. Cho tam giác 
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a) Chứng minh 
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b) Chứng minh 
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Bài 6. Cho đường tròn 
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a) Chứng minh tứ giác 
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 nội tiếp và xác định tâm 
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b) Chứng minh rằng 
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c) Gọi 
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 là trọng tâm tam giác 
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d) Chứng minh 
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Bài 7. Cho tam giác 
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 và đường cao 
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. Đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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 cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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Bài 8. Trên các cạnh 
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 của hình vuông 
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